
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ TH 16PMB

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.85.09.07.008/07/96HiếuPhan Xuân03061511431

6.74.010.07.025/10/97MinhPhạm Hoàng03061511622

6.23.010.07.028/06/1998BảoNguyễn Hoàn03061611393

5.00.010.010.019/03/1998CầmTrần Thị Mộng03061611404

8.57.010.010.029/07/1997CườngNguyễn Mạnh03061611435

8.68.09.010.023/03/1998CườngNguyễn Tuấn03061611446

9.08.010.010.008/01/1998ĐạtTạ Quốc03061611517

8.17.09.010.004/11/1998ĐạtTrần Tiến03061611528

7.36.09.07.001/06/1998ĐăngNguyễn Hữu03061611539

7.68.08.04.013/10/1998ĐườngHồ Minh030616115510

7.15.09.010.029/01/1998HảiLê Tấn030616115911

7.46.010.04.030/11/1998HậuLê Hoài030616116312

7.36.09.07.013/04/1998HiềnTrần Minh030616116513

7.37.07.010.019/05/1998HiếuNguyễn Trung030616116614

7.06.09.04.029/11/1998HiếuNguyễn Văn030616116715

8.79.08.010.018/06/1998HiếuTrần Chí030616116816

5.83.09.07.031/12/1998HoàngChâu Thế030616117217

7.15.09.010.024/08/1998HoàngPhạm Việt030616117318

8.08.09.04.015/11/1998HòaHồ Nhật030616117419

7.66.09.010.026/04/1998HòaNguyễn Thế030616117520

7.55.010.010.015/08/1998KhangĐỗ Nguyễn Viết030616118521

8.57.010.010.020/06/1997KhánhVõ Duy030616118822

9.19.09.010.001/03/1998KhiêmTrần Gia030616118923

7.66.09.010.024/10/1998LinhBùi Bảo030616119124

8.17.09.010.015/01/1998LựcNguyễn Thành030616119525

8.17.09.010.005/12/1997MinhVõ Nguyễn Nhật030616119626

8.17.09.010.010/02/1997NamNguyễn Thanh030616119827

8.06.010.010.006/11/1998NghịLê Chí030616120228

8.68.09.010.012/01/1998NguyênLê Thanh030616120329

9.210.08.010.004/10/1998NinhĐỗ Khương030616120930

2.10.05.01.020/10/1998PhiLê Nhật030616121031

7.15.09.010.029/10/1998QuânPhạm Văn030616121832

0.00.00.00.001/06/1997QuyềnPhan Minh030616122033
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7.66.09.010.019/01/1998QuyếtVõ Anh030616122234

8.89.09.07.009/09/1998SangNguyễn Văn030616122435

6.53.010.010.004/06/1998SơnNguyễn Lam030616122736

5.32.09.07.011/07/1998TàiNguyễn Tấn030616122837

5.32.09.07.017/04/1998TàiTrần Huỳnh Thanh030616122938

6.96.08.07.009/08/1998TâmNguyễn Thanh030616123039

8.49.08.07.001/10/1997TâmTrần Đồng030616123240

8.28.08.010.030/03/1998TânNguyễn Ngọc030616123341

8.17.09.010.009/01/1998ThanhNguyễn Việt030616123642

7.87.09.07.023/04/1998ThắngLê Hữu030616123743

5.14.06.07.016/06/1998TinNguyễn Thái030616124444

7.77.08.010.002/01/1998TínhThái Trung030616124645

6.74.010.07.025/04/1998TríPhạm Hoàng Cao030616125146

5.74.09.01.013/10/1998TuânPhan Nguyễn Huỳnh030616125447

7.15.09.010.008/05/1998TuyênBùi Văn030616125848

0.00.00.00.015/01/1998UyênNguyễn Thị Thu030616125949

8.28.08.010.012/08/1998VinhTrần Quang030616126050

7.77.08.010.017/08/1998ĐạiLê Chí030616140051

6.75.08.010.018/09/1998ĐạtĐặng Tấn030616140252

4.60.09.010.014/06/1998ĐạtNguyễn Thành030616140453

9.19.09.010.001/02/1998ĐạtNguyễn Tiến030616140554

6.86.07.010.006/01/1998HậuTrần Thanh030616140955

6.75.08.010.002/06/1998HiếuHồ Công030616141056

8.17.09.010.022/05/1998HiếuLê Trung030616141157

9.19.09.010.010/10/1998HiếuNguyễn Trung030616141258

7.66.09.010.027/10/1998HiệpNgô Văn030616141359

8.28.08.010.026/08/1998HoaVũ Thị030616141460

7.87.09.07.024/01/1998HuyVũ Phạm Thanh030616141961

7.47.08.07.022/07/1998HùngTrần Ngọc030616142162

4.04.04.04.023/01/1998HữuPhan Trọng030616142463

6.97.06.010.021/05/1998KhangLữ Hoàng030616142664

6.13.09.010.003/01/1998KhảiĐặng Minh030616142965

6.75.08.010.003/02/1998KhánhNgô Quốc030616143066

6.64.09.010.007/10/1998LiêmVũ Hoàng030616143667

8.28.08.010.024/03/1998LongPhan Thành030616143868

8.68.09.010.020/09/1998LươngNguyễn Đức030616144169

8.28.08.010.023/02/1998NamTrần Nguyễn Hoài030616144670

8.28.08.010.013/01/1998NăngNguyễn Hoàng030616144771

7.57.09.04.007/04/1997NghĩaNguyễn Văn030616144972

9.59.010.010.014/12/1998NgọcLê Thị Minh030616145173
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7.77.08.010.016/08/1998NhânNguyễn Hoài030616145274

6.96.08.07.007/10/1998PhúLê Trung030616146075

7.77.08.010.016/11/1998PhươngVăn Nam030616146676

6.24.08.010.016/01/1998QuangLâm Thế030616146977

7.66.09.010.009/09/1998QuânVũ Hoàng030616147078

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 10 tháng 01 năm 2019

3(3.8%)2(2.6%)6(7.7%)15(19.2%)24(30.8%)22(28.2%)6(7.7%)78(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

CÐ TH 16PMB3/3


